MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 05/01/2023)

	CÔNG TY…………….

Đc:…………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        
ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty/ cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá ( VNĐ)
	Thành tiền ( VNĐ)

	 
	Xe 99A - 005.79
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Thay dây cam
	
	sợi
	1
	24336-42201
	hàn quốc
	
	
	

	2
	Thay bi tăng cam
	
	vòng
	1
	2421742021
	hàn quốc
	
	
	

	3
	Thay phớt đầu trục cam
	
	chiếc
	1
	212443001
	hàn quốc
	
	
	

	4
	Thay phớt đầu trục cơ
	 
	chiếc
	1
	BP05-11312
	hàn quốc
	
	
	

	5
	Thay tu bô
	
	chiếc
	1
	282004A490
	Garrett/Đức
	
	
	

	6
	Thay đèn còi ưu tiên
	Công suất 12V-100W chiều dài 1M2
	bộ
	1
	TBD-1200L/ CJB- 100E 
	Trung Quốc
	
	
	

	7
	Thay bóng đèn pha
	
	chiếc
	1
	H412V
	Anh
	
	
	

	8
	Thay lốp
	 
	quả
	2
	215/70r16c
	Michelin/ Thái Lan
	
	
	

	9
	Công thợ thay thế (nếu có)
	
	công
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	Xe 99A- 2125
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Thay ty cốp thủy lực sau
	
	chiếc
	2
	68600M070
	Nhật bản
	
	
	

	2
	Công thợ thay thế (nếu có)
	 
	công
	1
	 
	 
	
	
	

	 
	Xe 99A- 006.38
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Thay còi xe
	
	đôi
	1
	H412V
	DENSO
	
	
	

	2
	Thay chổi gạt mưa
	 
	chiếc
	2
	 
	DENSO 
	
	
	

	3
	Thay điều khiển xe
	 
	bộ
	1
	03TR/G2224
	Anh
	
	
	

	4
	Nạp ga điều hòa
	 
	lần
	1
	 
	MỸ
	
	
	

	5
	Công thợ thay thế (nếu có)
	 
	công
	1
	 
	 
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.
· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng hàng hóa mới 100%.

· Hàng hóa bàn giao tại đơn vị sử dụng.

· Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày ký

· Bảo hành (đối với TTB): Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (………tháng).

Ngày ……tháng……năm 2022

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia
